PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG HÀ 
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI 
NĂM HỌC 2022-2023 _ MÔN TOÁN 6
Câu 1. (4,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau :


Câu 2. (4,0 điểm)
a) 

Cho . Tính S và tìm số dư khi chia cho 4
b) 

Tìm các số tự nhiên sao cho 
c) Cho số tự nhiên A gồm 100 chữ số 1, số tự nhiên B gồm 50 chữ số 2. Chứng tỏ rằng A – B là một số chính phương 
Câu 3. (3,0 điểm)
a) 

Tìm số tự nhiên biết 
b) 
Chứng tỏ rằng là phân số tối giản với một số nguyên n
Câu 4. (3,0 điểm)
a) Một số tự nhiên chia cho 7 dư 5,  chia cho 13 dư 4. Hỏi số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu ?
b) 
Tìm tất cả các số tự nhiên n để là số nguyên tố 
Câu 5. (5,0 điểm) 
a) 



Vẽ tia Trên tia Ax xác định hai điểm sao cho B nằm giữa A và C và Tính độ dài đoạn thẳng 
b) 

Cho . Tính 
c) Cho 20 điểm phân biệt trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng . Hỏi từ 20 điểm đó vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng ? 



Câu 6. Cho là ba số nguyên tố lớn hơn 3 thỏa mãn . Chứng minh rằng 
ĐÁP ÁN
Câu 1. (4,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau :


Câu 2. (4,0 điểm)
d) 

Cho . Tính S và tìm số dư khi chia cho 4


e) 

Tìm các số tự nhiên sao cho 


f) Cho số tự nhiên A gồm 100 chữ số 1, số tự nhiên B gồm 50 chữ số 2. Chứng tỏ rằng A – B là một số chính phương 


Vậy A – B là số chính phương
Câu 3. (3,0 điểm)
c) 

Tìm số tự nhiên biết 



d) 
Chứng tỏ rằng là phân số tối giản với một số nguyên n



Suy ra là phân số tối giản 
Câu 4. (3,0 điểm)
c) Một số tự nhiên chia cho 7 dư 5,  chia cho 13 dư 4. Hỏi số đó chia cho 91 thì dư bao nhiêu ?

Gọi số cần tìm là x 

Số đó chia cho 7 dư 5 nên 

Số đó chia cho 13 dư 4 nên 

Do đó 


Vậy x chia cho 91 dư 82
d) 
Tìm tất cả các số tự nhiên n để là số nguyên tố 




[bookmark: _GoBack]Vậy thì là số nguyên tố 
Câu 5. (5,0 điểm) 
d) 



Vẽ tia Trên tia Ax xác định hai điểm sao cho B nằm giữa A và C và Tính độ dài đoạn thẳng 
[image: ]
Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và C nên 


e) 

Cho . Tính 
[image: ]

Th1: Tia nằm giữa hai tia Ox và Oy 

Nên 
Th2 : Tia Ox nằm giữa hai tia Oz, Oy
[image: ]


f) Cho 20 điểm phân biệt trong đó có đúng 7 điểm thẳng hàng, ngoài ra không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua hai điểm ta vẽ được một đường thẳng . Hỏi từ 20 điểm đó vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng ? 

Trong 20 điểm không có ba điểm nào thẳng hàng thì vẽ được (đường thẳng)

Trong 7 điểm không có 3 điểm nào thẳng hàng vẽ được : (đường thẳng)

Vì 7 điểm thẳng hàng, nên qua 7 điểm chỉ vẽ được 1 đường thẳng nên số đường thẳng giảm đi là : (đường thẳng )

Vậy số đường thẳng vẽ được là : (đường thẳng)



Câu 6. Cho là ba số nguyên tố lớn hơn 3 thỏa mãn . Chứng minh rằng 



Ta có là 3 số nguyên tố lớn hơn 3 suy ra lẻ 

Ta có 



Vậy 
Vậy a chia hết cho 6

image3.wmf
100

3


oleObject53.bin

image43.wmf
21120

-=


oleObject54.bin

image44.wmf
19020170

-=


oleObject55.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

image45.wmf
,,

mnt


oleObject59.bin

oleObject3.bin

image46.wmf
,,

mnt


oleObject60.bin

image47.wmf
2

2

2

mn

a

nt

-

ì

ÞÞ

í

-

î

M

M

M


oleObject61.bin

image48.wmf
(

)

*

2

nta

mnntaaN

mta

=+

ì

-=-=ÞÎ

í

=+

î


oleObject62.bin

image49.wmf
(

)

(

)

313(21)()

1:31

323(1)()

3132313(1)()

2:32

32322(32)3(22)()

agmkgktm

ThtkkN

agnkgktm

agnkgkgktm

ThtkkN

agmkgkgktm

=+Þ=++

é

=+ÎÞ

ê

=+Þ=++

ë

=+Þ=+++=++

é

=+ÎÞ

ê

=+Þ=+++=++

ë


oleObject63.bin

image50.wmf
3

a

M


oleObject64.bin

image4.wmf
,

xy


oleObject4.bin

image5.wmf
31

918

x

y

-=


oleObject5.bin

image6.wmf
x


oleObject6.bin

image7.wmf
1215

15

5.5.51000....000:2

xxx

chuso

++

=

14243


oleObject7.bin

image8.wmf
121

302

n

n

+

+


oleObject8.bin

image9.wmf
36

n

+


oleObject9.bin

image10.wmf
.

Ax


oleObject10.bin

image11.wmf
,

BC


oleObject11.bin

image12.wmf
8,3.

ACcmABBC

==


oleObject12.bin

image13.wmf
,

ABBC


oleObject13.bin

image14.wmf
·

·

120,50

xOyxOz

=°=°


oleObject14.bin

image15.wmf
·

yOz


oleObject15.bin

image16.wmf
,,

mnt


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

*

mnntaaN

-=-=Î


oleObject17.bin

image18.wmf
6

a

M


oleObject18.bin

image19.wmf
(

)

2

)1.2.3.....91.2.3....81.2.3......8

1.2.3...7.8.9181.2.3.....7.8.00

3571519

)

1.44.99.1616.3131.50

1111111149

......

1449315015050

aA

A

bB

=--

=--==

=++++

=-+-++-=-=


oleObject19.bin

oleObject20.bin

oleObject21.bin

image20.wmf
(

)

2398992100

100

100

4100100

1333......33333.......3

13

313

4

31mod431(mod4)3:41

SS

SSS

du

=-+-++-Þ=-+-

-

Þ+=-Þ=

ºÞºÞ


oleObject22.bin

oleObject23.bin

oleObject24.bin

image21.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

{

}

31321

21541.543.279.627.3

91818

2113927

12514

541862

(;)1;54;2;18;5;6;14;2

xx

xy

yy

x

x

y

Vayxy

-

-=Þ=Þ-=====

-

Î


oleObject25.bin

image22.wmf
{

{

{

{

501501501

1001502490490

501

501509

111...111222...22111..1.10000...0012.111

..1111..110000...0012

1111...11.999...999111..1.3.33

cscscs

cscschusochuso

cs

cschuso

AB

æö

-=-=-=-

ç÷

ç÷

èø

==

14243142431424314243

1424314243

503503503

3...33333...33.333...33

cscscs

=

142431424314243


oleObject26.bin

oleObject27.bin

oleObject28.bin

image23.wmf
12153315

15

5.5.51000....000:25533154

xxxx

chuso

xx

+++

=Þ=Þ+=Þ=

14243


oleObject29.bin

oleObject30.bin

image24.wmf
(

)

{

}

(121;302)

121605

11

302604

dUCLNnndZ

ndnd

dd

ndnd

=++Î

++

ìì

ÞÞÞÞÎ±

íí

++

îî

MM

M

MM


image1.wmf
2

)1.2.3.....91.2.3....81.2.3......8

3571519

)

1.44.99.1616.3131.50

aA

bB

=--

=++++


oleObject31.bin

image25.wmf
121

302

n

n

+

+


oleObject32.bin

image26.wmf
(

)

xN

Î


oleObject33.bin

image27.wmf
(

)

75

xaaN

=+Î


oleObject34.bin

image28.wmf
(

)

134

xbbN

=+Î


oleObject35.bin

image29.wmf
(

)

97147,9131313991991

xaxaxxk

+=++=+Þ+Þ+=

MMM


oleObject1.bin

oleObject36.bin

image30.wmf
91991918291(1)82

xkkk

Þ=-=-+=-+


oleObject37.bin

oleObject38.bin

image31.wmf
(

)

2

212

0367()

1369()

2

236963()

21363.363

n

n

kk

kk

ntm

nktm

n

nkktm

nkktm

+

=Þ+=

=Þ+=

³

=Þ+=+

=+Þ+=+

M

M


oleObject39.bin

image32.wmf
0

n

=


oleObject40.bin

image33.wmf
36

n

+


oleObject41.bin

image2.wmf
239899

1333......33

S

=-+-++-


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image34.emf
A BC


image35.wmf
382,6

ABBCACBCBCBCcmABcm

+=Þ+=Þ==


oleObject46.bin

oleObject47.bin

oleObject48.bin

image36.emf
y

x

z

O


oleObject2.bin

image37.wmf
Oz


oleObject49.bin

image38.wmf
·

·

·

·

·

5012070

xOzyOzxOyyOzyOz

+=Û°+=°Þ=°


oleObject50.bin

image39.emf
y

x

z


image40.wmf
·

·

·

·

·

50120170

xOzxOyyOzhayyOzyOz

+=°+°=Þ=°


oleObject51.bin

image41.wmf
(

)

20.201

190

2

-

=


oleObject52.bin

image42.wmf
7.6

21

2

=


